
STT HỌ CHỮ LÓT TÊN NỮ D.TỘC NĂM SINH NƠI SINH

1 Trần An An x Kinh 24/11/2019 Phú Tân - An Giang

2 Võ Nguyễn Ngọc Anh x Kinh 23/8/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

3 Đinh Nguyễn Phúc Ân x Kinh 17/01/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

4 Nguyễn Hoàng Ngọc Châu x Kinh 14/3/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

5 Hà Dương Minh Châu x Kinh 06/12/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

6 Lương Gia Dĩnh Kinh 11/01/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

7 Nguyễn Thành Đô Kinh 31/01/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

8 Trần Khả Hân x Kinh 09/01/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

9 Lê Ngọc Bảo Hân x Kinh 20/11/2019 BV Từ Dũ- TPHCM

10 Phạm Thái Mỹ Hoàn x Kinh 04/11/2019 Châu Đốc - An Giang

11 Nguyễn Thị Thúy Kiều x Kinh 02/12/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

12 Nguyễn Viết Kha Kinh 03/5/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

13 Nguyễn Phúc Khang Kinh 13/5/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

14 Tạ Quang Đăng Khoa Kinh 31/10/2019 Phúc Yên - Vĩnh Phúc

15 Lê Nguyễn Minh Khuê x Kinh 24/02/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

16 Nguyễn Ngọc Lam x Kinh 28/9/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

17 Nguyễn Song Tuệ Lâm Kinh 03/3/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

18 Nguyễn Quốc Long Kinh 02/7/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

19 Đặng Gia Minh Kinh 19/6/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

20 Nguyễn Phan Bảo Minh x Kinh 18/5/20119 Phú Quốc - Kiên Giang

21 Võ Ngọc Khánh Ngân x Kinh 05/8/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

22 Bùi Khánh Ngân x Kinh 08/8/2019 Hoàng Mai-Hà Nội

23 Nguyễn Phạm Khôi Nguyên Kinh 17/10/2919 Rạch Giá - Kiên Giang

24 Trần Lê Thảo Nguyên x Kinh 03//02/2019 BVSN tỉnh Hậu Giang

25 Phạm Phương Thảo Nguyên x Kinh 06/11/2019 TTYT Thanh Miện, H Dương

26 Hồ Ngọc Băng Nhi x Kinh 12/12/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

27 Lê An Nhiên x Kinh 24/12/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

28 Ngô Tấn Phát Kinh 25/3/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

29 Huỳnh Hoàng Phúc Kinh 17/12/2019 Cai Lậy-Tiền Giang

30 Nguyễn Hữu Phước Kinh 19/8/2019 Rạch Giá - Kiên Giang

31 Nguyễn Đình Quốc Kinh 25/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

32 Nguyễn Thanh Tâm Kinh 12/02/2019 Rạch Giá - Kiên Giang
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33 Nguyễn Huỳnh Tuấn Tú Kinh 30/10/2019 BVQY 121 Cần Thơ

34 Phù Quốc Thái Kinh 21/02/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

35 Lê Gia Phúc Thịnh Kinh 04/8/2019 Hoàng Mai - Hà Nội

36 Nguyễn Ngọc Anh Thy x Kinh 16/9/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

37 Nguyễn Anh Thy x Kinh 16/12/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

38 Võ Ngọc Phương Trinh x Kinh 24/4/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
39 Nguyễn Thị Ngọc Trinh x Kinh 21/01/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

40 Huỳnh Cát Vũ Kinh 23/10/2019 Quận 1-TPHCM

41 Phan Tường Vy x Kinh 31/5/2019 Phú Quốc - Kiên Giang
42 Nguyễn Như Ý x Kinh 02/11/2019 Phú Quốc - Kiên Giang

43 Lê Nguyễn Hoàng Yến x Kinh 08/5/2019 Phú Quốc - Kiên Giang



MÃ Đ DANH ĐC THƯỜNG TRÚ CHỖ Ở HIỆN TẠI HỌ TÊN CHA SĐT

089319016291 Phú Tân - An Giang Tổ - KP11 Trần Hoàng Sơn 0835391818

091319006736 An Thới - Phú Quốc Tổ 1 - KP11 Nguyễn Đình Nghĩa 0944141422

091319007480 KP11- D. Đông Tổ 8 - KP11 Đinh Bác Ái 0817173131

091319009787 KP11- D. Đông Tổ - KP11 Nguyễn Chí Thành 0904344126

091319001484 KP11- D. Đông Tổ 5 - KP11 Hà Tiến Mạnh 0964058996

091219009371 KP5 - Dương Đông Tổ 2 - KP11 Lương Vũ Bảo 0783799082

091219006731 Tổ 9 - KP12 Tổ 9 - KP12 Nguyễn Thành Hiếu 0911545031

091319004483 Cửa Dương- PQ Tổ - KP11 Trần Pha Ghi

091319001414 Ấp Ông Lang - CD Tổ - KP4 Lê Hoàng Anh Quốc 0778111797

089319016366 Châu Đốc - An Giang Tổ 8 -KP10 Phạm Hoán 0949680840

091319002315 Thanh Hưng-An Giang Tổ - KP11 Nguyễn Văn Tuấn 0389685608

091219011441 Búng Gội - CD Búng Gội - CD Nguyễn Viết Khôi 09096444984

091219007302 KP11- D. Đông Tổ 13 - KP11 Nguyễn Minh Phúc 0765798779

026219010245 Yên Lạc - Vĩnh Phúc Tổ 12 - KP12 Tạ Quang Hà 0979037285

091319012110 KP12 - Dương Đông Tổ 20 - KP12 Lê Việt Xuân 0946876268

091319002304 Hà Tiên - Kiên Giang Tổ - KP12

091319012870 Bến Tràm - Cửa Dương Tổ 5 - Bến Tràm Nguyễn Văn Phước 0986991828

091219002740 KP11- D. Đông Tổ - KP11 Nguyễn Hoàng Tiến 0366613030

091219007038 KP11- D. Đông Tổ 9 - KP11 Đặng Văn Thảo 0938412833

Khu Tượng, PQ Khu Tượng, PQ Nguyễn Trọng Thường 0389553337

091319007497 Tổ - KP3 Tổ - KP3 Võ Văn Em 0908297297

001319035545 Cửa Cạn - Phú Quốc Tổ - KP4 Bùi Đại Nghĩa

091219000708 KP11- D. Đông Tổ 6A - KP11 Nguyễn Hoàn Sơn 0394342570

091319013312 Tổ 13 - KP12 Tổ 13 - KP12 Trần QuốcToản 0388884966

030319016110 Lê Hồng, Hải Dương KP Suối Lớn DT Phạm Hữu Tâm 0861083698

091319001452 KP6 - Dương Đông Tổ - KP 6 Hồ Văn Thuận 0939441212

091319004875 An Minh - Kiên Giang CTN - CD Lê Trọng Nghĩa 0307841078

091219016183 Rạch Giá - Kiên Giang Tổ 18 - KP8 Ngô Văn Thắng

082219005880 Cửa Dương- PQ Tổ - KP11 Huỳnh Lê Hoàng Ân 0909775229

091219002528 Hòn Đất - Kiên Giang Tổ 9 - KP12 Nguyễn Thanh Phong 0966359964

091219002182 Tổ 9 - KP10 Tổ 9 - KP10 Nguyễn Võ Uyên Trinh 0986803568

Phú Quốc, An Giang Tổ - KP6 Nguyễn Thanh Tuấn 0832222885
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093219002815 Tổ 8- KP9 Tổ 8- KP9 Nguyễn Minh Tuấn 0776884888

091219007822 KP3 - Dương Đông Tổ 12 - KP8 Phù Ngọc Sơn 0353238515

001219075205 Thanh Oai - Hà Nội Tổ - KP11 Lê Thành Nam 0865394793

091319001783 Rạch Hàm - Hàm Ninh 117 LTK, KP11 Nguyễn Trung Thu 0905444465

048319009055 Hải Châu-Đà Nẵng Tổ - KP5 Nguyễn Văn Long 0901419006

091319007409 Kiên Lương - Kiên GiangTổ 8 - KP11 Võ Hoàng Giang 0898488019
091319015772 Hòa An, Hậu Giang Tổ  - KP12

079219035208 Quận 5- TPHCM Tổ 3- KP11 Huỳnh Thanh Phong 0792777727

091319007523 Thoại Sơn - An Giang Tổ 18 - KP5 Phan Hữu Đạt
091319006733 Tổ - KP10 Tổ - KP10 Nguyễn Minh Phụng 0949779053

Rạch Giá - Kiên Giang Tổ 15- KP11 Lê Chí Thiện 0937665570



HỌ TÊN MẸ SĐT

Dương Thị Thùy Chinh 0398048450

Võ Thị Mót Lớn 0829492269

Nguyễn Thị Kiều Ngân 0907185856

Hoàng Thị Lê 0939559342

Đoàn Thị Đẹp 0762948568  
Huỳnh Thị Mỹ Trâm 0795835651 12
Bùi Thị Mỹ Anh 0945617742

Trần Thị Thu Trang

Lê Thị Ngọc Giàu 0939452725

Thái Thị Bích 0367191691

Lê Cẩm Tú 0352241468

Đặng Thị Nhung 0939229368

Bùi Thị Thùy Dương 0987718933

Nguyễn Thị Thúy 0985438186

Nguyễn Thị Ngân 0838512125

Nguyễn Thị Hiền 0949083508

Nguyễn Thị Thu Hồng 0913114432

Vũ thị Bích Đẹt 0979466447

Lương Thị Huyền Trang 0915767843

Phan Thị Kim Liên 0904466782

Nguyễn Thị Loan Chi 0912444369

Nguyễn Thị Hân 0899088088

Phạm Hải Vân 0938128083

Lê Thị Kim Tính 0379605435

Nguyễn Thị Loan 0912866468

Võ Tăng Ánh Ngân 0939280048

Võ Ngọc Nhi 0307846078

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Nguyễn Thị An Hạ 0919775229

Thị Chanh Tha 0382105390

Đặng Đình Thúy 0984756897

Nguyễn Thị Yến 0902982702



Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 0865577252

Nguyễn Thị Hồng Thắm 0363732584

Phạm Thị Lan 0866188155

Nguyễn Hoàng Kim Liên 0972476276

Nguyễn Thị Thanh Dự 0905738577

Cao Thị Thanh Thúy 0898488019
Nguyễn Thị Mơ 0766814040

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0908209861

Lê Thị Phường 0947599932
Trịnh Bảo My 0813008865

Nguyễn Ngọc Định 0598807823






